TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU   - LỚP 2A   -   BÙI THỊ KIỀU THÚY
TUẦN 23
    Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023
Buổi sáng: 
Tiết 1:                                    HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  
SHDC: HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRƯỜNG XANH- LỚP SẠCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận xét tuần 22, đề xuất phương hướng tuần 23.
- Biết được kế hoạch, nội dung phong trào Trường xanh lớp sạch do nhà trường phát động. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng tham gia phong trào Trường xanh lớp sạch. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa.
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động; 3'
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. Khám phá: 30'
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào Trường xanh lớp sạch:
+ Mục đích phát động: Mỗi HS có những hành động đẹp và việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
+ Ý nghĩa phong trào: Phong trào giáo dục HS ý thức, hành vi và thói quen đúng với môi trường học đường. HS biết giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nơi các em học tập hằng ngày. 
- GV gợi ý các hoạt động cụ thể của cá nhân và tập thể lớp để tham gia phong trào:
+ Quét dọn, vệ sinh lớp học.
+ Kê, xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.
+ Quét dọn, vệ sinh các khu vực trong trường học như: khu vực sân chơi, khu vực hành lang, khu vực đa năng, khu hiệu bộ, khu vườn trường,...
+ Bỏ rác đúng nơi quy định. 
+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
+ Tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường. 


3. Vận dụng: 3’
- GV nhận xét tiết học.
	
- HS chào cờ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 
- HS chú ý theo dõi. 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện.








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 2
Toán
TIẾT 111: BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép nhân,phép chia ;Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng giải toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, TV chiếu nội dung bài, phiếu phép tính Trò chơi “Đường  đến kho báu ”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
- Gọi 2-3 hs lên bảng đọc các bảng nhân, bảng chia đã học.
- GV nhận xét 
2. Luyện tập:
Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV nêu: 
+ Muốn tìm tích  ta làm như thế nào ??
+ Muốn tìm thương ta làm thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Gọi HS đọc YC bài.
-Bài toán cho biết gì ?
-Bài toán hỏi gì ?
-Để tìm được  số quả của mỗi cháu em phải thực hiện phép tính gì ?
- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Thực hiện  lần lượt từng phép tính từ trái sang phải .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
2.2. Trò chơi “Đường đến kho báu ”:
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- GV thao tác mẫu.
- Tổ chức cho HS chơi có thể chia lớp thành 3-4 đội chơi tùy ĐK 
Qua trò chơi em thấy trò chơi này có giúp gì cho em không ?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3.Vận dụng:
- Hôm  nay em học bài gì? Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
	
-Cả lớp hát
- 2-3 HS lên bảng



- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

-Ta lấy thừa số nhân vơi thừa số .
-Ta lấy số bị chia chia cho số chia 

-HS đọc đề bài .
-Bà có 20 quả vải , bà chia đều cho 2 cháu 
-Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?
-Phép tính chia .
Hs làm bài vào BC
Gọi 1 HS lên bảng lớp giải .
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
-HS chia sẻ.


- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.
- HS thực hiện chơi theo nhóm 4. 

-Giúp em ôn lại bảng nhân và bảng chia em đã học .


-Hs trả lời .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________
Tiết 3+4
Tiếng Việt
TIẾT 221+ 222: ĐỌC: VÈ CHIM (2 TIẾT)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ ngữ khó, đọc rõ ràng bài Vè chim với ngữ điệu đọc phù hợp. Biết ngắt giọng phù hợp với nhịp thơ
- Hiểu nội dung bài: Một số loài chim cũng có đặc điểm, tính nết giống như con người.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhớ tên và nhận biết đặc điểm riêng của mỗi loài chim.
- Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình yêu đối với thế giới loài vật; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Nói về loài chim mà em biết? ( Tên, nơi sống, đặc điểm)
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: hài hước dí dỏm thể hiện đặc điểm nghịch ngợm, đáng yêu, thói xấu của từng loài chim
- Đọc nối tiếp câu.
- Luyện đọc từ khó:lom xom ,liếu điếu, chèo bẻo
- HDHS đọc đoạn:Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp, mỗi học sinh đọc hai câu.
- Giải nghĩa từ: lon xon, lân la, nhấp nhem.
- Luyện đọc câu dài: 
Hay chạy lon xon/ 
Là gà mới nở//
Vừa đi vừa nhảy/
Là em sáo xinh//
- Luyện đọc nhóm: Chia nhóm học sinh, mỗi nhóm có 5 học sinh và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi học sinh đọc bài theo nhóm.
Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc 

- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm.
Đọc đồng thanh
- Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh bài vè.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.40.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng dí dỏm
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Gv hướng dẫn hs đọc thuộc lòng bằng cách xóa bớt từ
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.40
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.21.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.40.
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.21.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
3.Vận dụng:3’ Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe nhé.
	
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.




- Cả lớp đọc thầm.


-Hs đọc nối tiếp

 - HS nối tiếp nhau đọc bài. Mỗi học sinh đọc 2 câu. Đọc 2 vòng.



- 2-3 HS đọc.


- Lần lượt từng học sinh đọc bài trong nhóm của mình, các bạn trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm thi đọc.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.
- Lắng nghe.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài vè.



- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:






- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.





- 2HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án, Từ chỉ người được dùng để gọi các loài chim: bác, em, cậu, cô
- 2 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án. Lưu ý câu phải đầy đủ 2 phần: phần 1 là các từ ở bài tập 1, phần 2 là các từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
...............................................................................................................................................
Buổi chiều:
Tiết 1:                                                    Tiếng Việt*
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 9
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa P cỡ nhỏ.
- Viết đúng đoạn viết. Viết và biết cách trình bày được đoạn viết có chữ hoa P
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Chữ hoa P
- HS: Vở luyện viết chữ đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’ 
- HS hát tập thể bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” 
- GV giới thiệu vào bài mới.
2. Khám phá kiến thức: 27’
*Hoạt động 1. Hướng dẫn viết chữ hoa 
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa P và hướng dẫn HS quan sát chữ viết hoa P
 - GV cho HS quan sát video mẫu.
- Cho HS  nhận xét độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ  hoa P
- Cho HS nhận xét các nét viết chữ viết hoa P
- HD HS tập viết chữ viết hoa P trên bảng con 
 - GV hướng dẫn HS nhận xét lẫn nhau. 
- Cho HS viết chữ viết hoa P (chữ cỡ nhỏ) vào vở.
 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- GV cùng HS nhận xét bài viết.
- GV quan sát, giúp đỡ 1 số HS gặp khó khăn.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng  và viết đoạn thơ.
- GV cho HS đọc đoạn viết trong vở Luyện chữ đẹp.
- Giúp HS hiểu nghĩa của đoạn viết
- GV chiếu mẫu đoạn viết
+ Trong đoạn viết có chữ nào viết hoa? 
+ Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 
+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? 
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái? 
+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 
- GV cho HS đọc đoạn viết trong vở Luyện chữ đẹp( hướng dẫn tương tự như Câu ứng dụng)
- GV lưu ý cho HS cách trình bày đoạn văn.
*HĐ3. Thực hành luyện viết 
- Cho HS viết vào vở.
- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.
3. Vận dụng: 3’ 
- GV tóm tắt nội dung bài.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
	
- HS hát.

- HS nghe


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, theo dõi
- HS  phân tích cấu tạo của chữ P viết hoa

- HS luyện viết trên bảng con 
- HS nhận xét lẫn nhau. 
- HS viết vở.

- HS nhắc lại tư thế ngồi viết.


- HS đọc đoạn viết
 
- HS quan sát và nêu ý kiến.








- HS đọc 
- HS lắng nghe.



- Học sinh viết vào vở.


- HS nghe, nêu cảm nhận.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
       ____________________________________________
Tiết 2
Tự nhiên xã hội
TIẾT 45: BÀI 14  : CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
*Kiến thức, kĩ năng:
- Chỉ và nói tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của cơ xương trên cơ thể và sự phối hợp của cơ, xương khớp khi cử động.
-Nhận biết được chức năng của xương và cơ quan hoạt động vận động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	1.Khởi động: 3’
- GV tổ chức cho HS vừa múa, vừa hát bài Thể dục buổi sáng. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?
- GV gt bài : Bài 14: Cơ quan vận động. 
2. Khám phá: 30’
HĐ 1: Khám phá vị trí các bộ phận của cơ quan vận động trên cơ thể
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS quan sát và làm theo gợi ý hình SGK trang 82, nói với bạn những gì em cảm thấy khi dùng tay nắn vào các vị trí trên cơ thể như trong hình vẽ. [image: Description: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_7.png]
- Các em hãy dự đoán bộ phận cơ thể em nắn vào đó thấy mềm là gì?; bộ phận cơ thể em nắn vào thấy cứng là gì?
- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác nhận xét.
+ Khi nắn vào những vị trí khác nhau trên cơ thể, nếu em cảm thấy có chỗ mềm, đó là cơ, nếu em cảm thấy cứng, đó là xương.
+ Cơ thể của chúng ta được bao phủ bởi một lớp da, dưới lớp da là cơ (khi nắn vào em thấy mềm, ví dụ ở bắp tay, đùi mông), dưới cơ là xương (vì vậy, cần nắn sâu xuống em mới thấy phần cứng, đó là xương) hoặc ở một số chỗ da gắn liền với xương (khi nắn vào em thấy cứng, ví dụ như ở đầu). 
HĐ2: Xác định tên, vị trí một số xương chính và một số khớp xương
- GV hướng dẫn HS nói tên và cách chỉ vào vị trí của một số xương (Hình 1, SGK trang 83), khớp xương (Hình 2, SGK trang 83):
- GV yêu cầu hai HS lần lượt thay nhau chỉ và nói tên một số nhóm xương chính trên hình 1 và khớp xương trên hình 2.
- GV mời đại diện một số cặp lên trước lớp chỉ và nói tên các xương chính trên Hình 1. 
- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, nhận xét. 
+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.
+ Xương cột sống được tạo nên bởi nhiều đốt sống.
+ Nhiều xương sườn gắn với nhau tại thành xương lồng ngực. 
- GV mời 1 số cặp khác lên chỉ và nói tên một số khớp xương trên Hình 2. 
- GV yêu cầu các HS khác nhận xét, theo dõi.
- GV giới thiệu kiến thức: Nơi hai hay nhiều xương tiếp xúc với nhau được gọi là khớp xương. Ở lớp 2, chúng ta chỉ học về các khớp cử động được. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên xương, khớp xương trên cơ thể mỗi em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 
+ Cách chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên xương, khớp xương và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 
- HS chơi
3.Vận dụng: 3’ –Hôm nay em học bài gì?
 Nhắc nhở HS chăm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
	
- HS múa, hát.

- HS trả lời: Em đã sử dụng tay, chân để múa; miệng để hát. 




- HS quan sát hình, làm theo gợi ý và trả lời câu hỏi. 



+ Nắn vào ngón tay thấy cứng.
+ Nắn vào lòng bàn tay và thấy bàn tay mình mềm. 
-Đại diện các cặp lên trình bày

- HS quan sát, lắng nghe. 










- HS làm việc theo cặp. 
- HS trình bày: Một số tên xương trong hình 1: xương đầu, xương vai, xương đòn, xương sườn, xương cột sống, xương tay, xương chậu, xương chân. 
- Đại diện các nhóm lên trình bày

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trình bày: Một số khớp xương trong hình 2: khớp sống cổ, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp háng, khớp đầu gối. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chơi trò chơi. 
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Tiết 3
Đọc sách
TRUYỆN KỂ : SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
I.  Yêu cầu: 
1. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên truyện và hiểu nội dung câu truyện. Nắm được nội dung của câu chuyện.
2. Kỹ năng:  - Biết trả lời đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.
- Phát triển kĩ năng ghi nhớ, quan sát.
3. Thái độ:  Thông qua truyện giáo dục trẻ tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, biết về danh lam thắng cảnh của đất nước
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa truyện.
- 3 bộ mảnh ghép thành hình Tháp Rùa.
III. Tiến hành:
	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “Yêu Hà Nội”.
- Ở Hà nội có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nào?
- Cho trẻ xem tranh về danh lam thắng cảnh và tranh ảnh  Hồ Gươm
+ Các con có biết tại sao hồ lại có tên là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm không?
- Để giải đáp thắc mắc này cho các con co sẽ kể cho chúng mình nghe câu truyện “Sự tích Hồ Gươm”.
Hoạt động 2: Kể chuyện cho trẻ nghe
a. Cô kể truyện diễn cảm:
- Lần 1: Cô đọc kết hợp động tác minh họa.
+ Cô vừa kể câu truyện gì?
- Lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp tranh minh họa.
+ Giảng giải nội dung truyện: Câu truyện  kể về việc Rùa Vàng đã mang thanh gươm thần cho vua Lê mượn để  đánh giặc Minh, khi đánh thắng giặc Minh nhà vua đã trả lại gươm thần cho Rùa Vàng trên hồ Tả Vọng, kể từ đó hồ này có tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.
- Lần 3: Kể trích dẫn nội dung truyện.
Lê Lợi cùng nhân dân giết giặc Minh ( Trích đoạn: từ đầu đến “ …đánh đuổi chúng”)
Từ khi có gươm thần ông Lê Lợi đã đánh thắng giặc Minh, giặc chết, đầu hàng, bỏ chạy về nước và ông Lê Lợi lên làm vua.
( Trích đoạn: “…Năm ấy…. từ khi có thanh  gươm thần…yên vui”
Sau khi Lê Lợi chiến thắng giặc Minh, Long Quân đã sai Rùa Vàng đòi gươm ở Hồ Tả Vọng
 ( Trích đoạn: “…một năm sau…rồi lặn xuống nước”)
- Từ đó  Hồ Tả Vọng lại được đặt tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm ?
( Trích đoạn: “…Từ đó…”  đến hết)
    Hoạt động 3:  Đàm thoại:
+ Truyện có những nhân vật nào?
+ Ai là người nổi dậy chống giặc Minh?
+ Điều gì xẩy ra khi những người lính của Lê Lợi đi đánh cá?
+ Ai cho Lê Lợi mượn Gươm thần?
+ Nhờ có Gươm thần Lê Lợi và nhân dân đã làm được điều gì?
+ Lê Lợi đã trả lại Gươm thần ở đâu?
+ Vì sao hồ Tả Vọng lại được Lê Lợi đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm?
* Giáo dục: Ở đất nước ta có rất nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh gắn liền với những sự tích những dấu ấn lịch sử hào hùng đó là niềm tự hào của dân tộc chúng mình cần phải biết bảo tồn những di tích, địa danh đó nhé.
Hoạt động 4:  Củng cố:
* Cho trẻ xem video “Sự tích Hồ Gươm”.
*Chơi trò chơi: Ghép hình.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội, mội đội 1 bộ tranh ghép hình. thời gian là 2 lần bản nhạc “Yêu Hà Nội”. kết thúc đội nào ghép được xong trước và đúng là thắng cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
*Kết thúc:
Cô nhận xét, khen ngợi trẻ
	 
- Hát “ yêu Hà nôi”
- Trẻ kể tên những địa danh mà trẻ biết.
 
 
- Xem tranh.
- Trả lời theo ý hiểu.
 
 
 
 
 
- Nghe cô kể truyện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ kể
- Lê Lợi.
- Được 1 thanh gươm.
- Long Quân.
- Đánh đuổi được giặc Minh.
 
- Hồ Tả Vọng.
- Để nhớ ơn Long Quân đã cho mượn Gươm.
 
- Lắng nghe
 
- Trẻ xem phim hoạt hình
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
- Trẻ chơi trò chơi
 
- Nghe 
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Buổi sáng:
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Tiếng Anh + Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY



Tiết 2
Tiếng Việt
TIẾT 223: VIẾT: CHỮ HOA U, Ư
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa U, Ư cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Rừng U Minh có nhiều loài chim quý.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa U, Ư
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá:
* HĐ 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa U, Ư.
+ Chữ hoa U, Ư gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa U, Ư
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* HĐ2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa U, Ư đầu câu.
+ Cách nối từ M sang i.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
* HĐ3: Thực hành luyện viết.
- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa U, Ư và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
3.Vận dụng:
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy viết lại chữ hoa và câu ứng dụng cho người thân xem nhé.
	
-2 HS chia sẻ.





- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



- 3 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.






- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.
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Tiết 3
Toán
TIẾT 112: BÀI 46: KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu trong các mô hình ở bộ đồ dùng học tập và vật thật .
-Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
-Thông qua nhận dạng hình,HS phát triển năng lực quan sát, năng lực tư dauy, mô hình hóa,đồng thời bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian .
-Qua thực hành, luyện tập,HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, TV chiếu nội dung bài học, mô hình khối trụ, khối cầu bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc , ống nước …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
GV kiểm ra dụng cụ học sinh như : Bộ dụng cụ học toán ; hộp sữa , cái cốc , viên bi , quả banh … mà cô dặn mang theo. 
-Gv nhận xét .
2 Khám phá:
* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối trụ :
-Đây là gì ?Nó có hình dạng hình gì ?
Em thấy hoặc được sờ vào nó chưa ?
-GV giới thiệu hộp sữa , khúc gỗ …đây là những đồ vật có dạng hình khối trụ.
-Gv cho HS xem cả tư thế đứng và nằm của khối trụ. Gv cho Hs quan sát nhiều mẫu khác nhau .
GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.
* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối cầu :
- Đây là gì ?Nó có hình dạng hình gì ?
GV cho HS quan sát xung quanh những đồ vật có dạng khối cầu .
GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.
- Nhận xét, tuyên dương.
2.2. Hoạt động:
Bài 1/34:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS quan sát và nêu cách nhận biết khối trụ , khối cầu .
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/34: Gọi HS đọc YC bài.
a/- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS lên bảng lớp thực hành .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.


b/Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng  khối trụ hoặc khối cầu mà em biết .

-Gv quan sát , giúp đỡ

Bài 3/35: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv phóng to tranh , sau đógọi một số em lên chỉ vaò khối hình và cho biết khối gì.
GV cùng HS khai thác tranh và GV hd cách tìm tên sao cho đúng với yêu cầu đề bài .



- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3.Vận dụng:
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà tìm thêm khối trụ khối cầu có trong nhà em nhé .
- Nhận xét giờ học.
	
-Cả lớp hát
- HS để lên bàn .






- 2-3 HS trả lời.



-HS quan sát xung quanh  và hai đáy của những đồ vật đó .

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.



- HS chia sẻ quả bóng , viên bi .


- HS lắng nghe, nhắc lại.



- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe và chọn hình khối trụ ( D) hình cầu ( B)


- 2 HS trả lời.
- HS lên bảng chỉ và nêu vật nào có khối trụ vật nào có khối cầu .
Dưới lớp HS làm  miệng theo nhóm cặp .
-HS thi Ai nhanh hơn và nói đúng thì được 1 tràng vỗ tay .
Vd : Viên bi đá khối cầu.
        Thùng phi nước khối trụ …

- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát.
-HS thi nhau nói đúng tên khối  - Cả lớp tuyên dương .
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
Khối trụ : đầu , 2 cẳng tay ,2 cẳng chân , lon nước ngọt
Khối cầu :2 đầu râu , 2 cầu vai , thân của Rô- bốt.

- HS lắng nghe .
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Buổi chiều
Tiết 1
Tiếng Việt
TIẾT 224: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CẢM ƠN HỌA MI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các nhân vật và diễn biến câu chuyện. Câu chuyện kể về một vị vua nọ và chú chim họa mi có tiếng hót rất hay.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- GV kể cho hs nghe câu chuyện ( 3 lượt). Gv hướng dẫn hs nhớ lời nhân vật ở đoạn 4 
- Gv yêu cầu hỏi đáp theo cặp các câu hỏi dưới tranh để nhớ nội dung câu chuyện.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh
- YC HS nhớ lại từng đoạn câu chuyện và tập kể từng đoạn.
- Gv cho hs thảo luận nhóm 2 kể lần lượt từng đoạn hoặc kể hết bài
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
* Hoạt động 3: Vận dụng
- Gv hướng dẫn hs đóng vai họa mi
+ Hướng dẫn hs tập kể trước lớp
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy kể lại câu chuyện cho người thân nghe nhé.
	 
-2 HS chia sẻ.




- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.
- Tranh 1: nhà vua tự hào vì có chim quý.
Tranh 2: Nhà vua được tặng 1 con chim đồ chơi bằng máy
Tranh 3: con chim đồ chơi bị hỏng mọi người tháo tung ra để sửa nhưng không được
Tranh 4:  Biết vua ốm chim tìm về hoàng cung cất tiếng hót giúp vua khỏi bệnh.

- HS nhìn theo tranh nhớ lại nội dung từng đoạn
- HS thảo luận nhóm

- HS lắng nghe.
- Hướng dẫn hs tập kể trước lớp và về nhà kể cho bố mẹ nghe

- HS chia sẻ.



-HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 2
Toán*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Kiến thức, kĩ năng:
- *Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép nhân,phép chia ;Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng giải toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1: Tính nhẩm
2 x 8 =	2 x 10 =	5 x 10 =	12 : 2 = 
5 x 8 =	          5 x 5 =	16 : 2 =	45 : 5 =
2 x 3 =	2 x 8 =	35 : 5=	10 : 2 =
Bài 2: Tính
18 cm : 2 + 56	6 l : 2 + 17
12 kg : 3 + 37	45 l : 5 + 36
Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ như thế?
Bài 4: Có một số con trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy có 16 tai trâu.  Hỏi có bao nhiêu con trâu?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Lớp phó học tập lên cho các bạn trả lời miệng
Bài 2: YCHS tự làm vào vở.
-Gọi 4 HS lên chữa bài.
-Nhận xét, chốt.
Bài 3:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài.
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
Bài 4:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài.
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS làm theo yêu cầu

-HS làm vào vở



-HS hoạt động theo cặp và cá nhân
-HS báo cáo


-HS hoạt động theo cặp và cá nhân
-HS báo cáo


- HS lắng nghe.
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..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiết 3
Tự nhiên xã hội*
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Kết nối được các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên. 
- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên. 
- Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh. 
- Biết cách ghi chép khi quan sát và trình bày kết quả tham quan. 
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 
- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây và con vật ngoài thiên nhiên. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động; 5'
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập về chủ đề thực vật và động vật.
2. Tổ chức tham quan 30'
- GV cho HS xếp hàng theo tổ và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và các nhóm phó. 
- GV nhắc nhở HS:
+ Giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây cối; giữ gìn vệ sinh khi đi tìm hiểu, điều tra.
+ Đội mũ, nón.
+ Vứt rác đúng nơi quy định,...
- GV tổ chức cho HS tham quan thực vật xung quanh trường học.
- Em quan sát thêm được gì về thực vật.
3. Vận dụng: 5'
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.


- HS xếp hàng

- HS lắng nghe.




- Hs tham quan.

- HS trả lời.

-HS tích cực lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1
Toán
TIẾT 113:  BÀI 46: LUYỆN TẬP (TR.35)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu 
- Củng cố kĩ năng sử  lí vấn đế trong bài toán có quy luật hình .
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lựcnhận biết khối trụ , khối cầu .
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, TV chiếu nội dung bài, chuẩn bi 10 lon bia 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động :
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2. Luyện tập:
Bài 1/35:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV nêu: Quan sát tranh ( Phóng to ) tìm xem có bao nhiêu đèn lồng dạng khối trụ và bao nhiêu đèn lồng dạng khối cầu .
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/35:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : B
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/36: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Thực hiện  lần lượt từng phép tính  có trong bài .



- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4/36:GV  thao tác mẫu.
- Tổ chức cho HS xếp có thể chia lớp thành 3-4 đội  xếp tùy ĐK 
Qua cách xếp em thấy hình D có  bao nhiêu lon?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3.Vận dụng:3’
-Hôm  nay em học được những gì?Về nhà cần tìm thêm một số đồ vật , đồ dùng có dạng khối trụ , khối cầu có trong nhà em  nhé
	
-HS hát và vận động theo nhịp bài hát

- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS quan sát và nêu kết quả 
7  đèn lồng dạng khối trụ .
12  đèn lồng dạng khối cầu .
-HS đọc đề bài .
-HS trả lời .
-HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
-HS chia sẻ.
Bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang D là khoang có kết quả lớn nhất và khoang  đó có dạng  khối trụ.

- HS quan sát
- Thực hành  với số lon mình đem tới lớp  theo nhóm 4.
- HS trả lời 10 lon.



-Hs trả lời .
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Tiết 2+3
Tiếng Việt
TIẾT 225+ 226: ĐỌC: KHỦNG LONG (2 TIẾT)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng ngữ điệu, biết nghỉ hơi sau mỗi đoạn
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Khủng long là loài động vật đã tuyệt chủng nên chúng ta không thể gặp khủng long thật.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ bộ phận và từ chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.
- Biết yêu động vật, bảo vệ các loài động vật hoang dã.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
- Chiếu tranh khủng long. Hỏi: Em đã nhìn thấy loài vật này ở đâu? Em biết gì về chúng?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: nhẹ nhàng, luyến tiếc
- HDHS chia đoạn: 4 đoạn, mỗi lần xuống dòng là một đoạn
- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý ngắt nghỉ đúng:
Khủng long/ có khả năng săn mồi tốt/ nhờ có đôi mắt tinh tường/ cùng cái mũi và đôi tai thính.//
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: săn mồi, quất đuôi, dũng mãnh, tuyệt chủng,...
- Luyện đọc nhóm
Gv hướng dẫn học sinh đọc nhóm 4
- Tổ chức thi đọc
- Nhận xét, tuyên dương
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.43
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.










- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS chia sẻ.




- Cả lớp đọc thầm.
HS đọc nối tiếp câu..




-4 hs đọc nối tiếp đoạn





- HS luyện đọc theo nhóm 4.


- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Bài đọc cho biết những thông tin về khủng long là: a,b,c
C2: Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính.
C3: Khủng Long có khả năng tự vệ tốt nhờ cái đầu cứng và cái đuôi dũng mãnh.
C4: chúng ta không thể gặp khủng long thật vì khủng long đã tuyệt chủng trước khi con người xuất hiện.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


                                                                       

                                                                 Tiết 2
	1. Khởi động:
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá:
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc tình cảm, lưu luyến thể hiện sự tiếc nuối.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.43
- Gọi HS trả lời câu hỏi - Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.43
- HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe nhé.
- GV nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.


- 3-4 HS đọc toàn bài.





-HS đọc yêu cầu.
- Tai: nhỏ; mắt: to; đầu: cứng; Chân: chắc khỏe

- HS đọc.
- HS nêu.
- HS thực hiện.


- HS chia sẻ.
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Tiết 4
Tự nhiên xã hội
TIẾT 46: BÀI: 14 : CƠ QUAN VẬN ĐỘNG ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Chỉ và nói tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của cơ xương trên cơ thể và sự phối hợp của cơ, xương khớp khi cử động.
- Nhận biết được chức năng của xương và cơ quan hoạt động vận động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, điện thoại thông minh có kết nối mạng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động: 3’
- GV tổ chức cho HS vừa múa, vừa hát bài Thể dục buổi sáng. 
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá: 30’ 
*Hoạt động 5: Khám phá các mức độ hoạt động của một số khớp giúp tay và chân cử động
- GV hướng dẫn HS thực hiện các cử động theo yêu cầu như trong phần thực hành trang 86 SGK. Sau đó, rút ra kết luận khớp nào cử động thoải mái được về nhiều phía.
- GV chỉ dẫn, hỗ trợ các nhóm (nếu cần).
- GV mời HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV yêu cầu HS khác góp ý kiến.
*Hoạt động 6: Chơi trò chơi “Đố bạn”
- GV hướng dẫn cách chơi:
+ Mỗi HS chọn một số bất kì.
+ Trong mỗi số sẽ ghi rõ tên một biểu cảm trên khuôn mặt (ví dụ: buồn, vui, ngạc nhiên, tức giận;...).
+ HS phải thực hiện biểu cảm đó.
- GV tuyên dương.
- GV yêu cầu HS cả lớp trả lời câu hỏi: Chúng ta có được cảm xúc trên khuôn mặt nhờ bộ phận nào?	
- GV kết luận bài học: Hệ cơ cùng với bộ xương giúp cơ thể vận động được và tạo cho mỗi người một hình dáng riêng. Hãy nhớ chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động và phòng tránh gãy xương. 
3.Vận dụng: 3' 
- Hôm nay em học bài gì?
- Nhắc nhở HS chăm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
	
- HS múa, hát.





- HS lắng nghe, thực hiện. 
- HS trình bày kết quả: Khớp háng và khớp vai đều cử động được về nhiều phía, trong khi đó khớp gối chỉ gập lại được ở phía sau và khớp khuỷu tay chỉ gập được về phía trước.

- HS lắng nghe, thực hiện. 



-HS chơi



- HS suy nghĩ trả lời.






-HS trả lời
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Buổi chiều:
Tiết 1
Tiếng Việt
TIẾT 227: NGHE - VIẾT: KHỦNG LONG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.

2.Khám phá:
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Bài viết có những chữ nào viết hoa?
+ Bài viết có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.
- Gọi HS đọc YC bài 2, 3.
- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr23

- GV chữa bài, nhận xét.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy nhờ mẹ đọc lại bài cho chúng ta viết lại nhé.
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát


- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.


- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chép theo cặp.


- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.


- HS chia sẻ.
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..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             __________________________________________
Tiết 2
Tiếng Việt
TIẾT 228: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ MUÔNG THÚ. DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ muông thú
- Kể được các từ chỉ hoạt động của con vật trong rừngvà đặt câu với từ chỉ hoạt động đó.
- Biết cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, chấm than.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ muông thú
- Rèn kĩ sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, chấm than
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2.Khám phá:
HĐ1: Nói tên các con vật ẩn trong tranh. 
Bài 1:GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Tên muông thú có trong tranh 


- YC HS làm bài vào VBT/ tr.23.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* HĐ2: Tìm từ chỉ hoạt động của con vật trong rừng. Đặt câu với từ vừa tìm được.
Bài 2:Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
-HDHS đặt câu theo mẫu 
- Yc hs thảo luận nhóm 2
- YC làm vào VBT tr.24
- Nhận xét, khen ngợi HS.
* HĐ3: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô vuông
Bài 3: Gọi HS đọc YC bài 3.
- Hỏi hs tác dụng của các dấu
- YC làm vào VBT tr.24
- Nhận xét, khen ngợi HS.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	




- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Tên muông thú: công, gà, kì nhông, chim gõ kiến, voi, khỉ
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.



- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.
- HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.


- HS đọc.


- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________	
Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
HĐGDTCĐ: XÂY DỰNG TRƯỜNG XANH- LỚP SẠCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm hiểu được về thực trạng môi trường ở nhà trường. 
- Nêu được các việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động: 3’ 
-GV mở video bài nhạc.
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng trường xanh – lớp sạch. 
2. Khám phá: 30’ 
*Hoạt động 1:Tìm hiểu môi trường ở nhà trường
- GV phổ biến nhiệm vụ: 
+ Mỗi HS lựa chọn một số khu vực trong trường học: sân trường, lớp học, hành lang lớp học, khu vườn trường,…  quan video, hình ảnh.
+ HS quan sát, tìm hiểu thực trạng khu vực mình lựa chọn.
+ HS ghi kết quả quan sát vào Phiếu quan sát.
- GV mời đại diện 2-3 HS chia sẻ kết quả quan sát của mình trước lớp. 
- GV yêu cầu HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường, lớp, xanh, sạch đẹp. 
- GV hướng dẫn HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
c. Kết luận: Các khu vực trong trường là những nơi rất gần gũi với chúng ta hằng ngày. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch, đẹp. Những việc làm chúng ta nên thường xuyên thực hiện để giữ vệ sinh trường lớp là: vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác, quét dọn lớp học, quét dọn các khu vực ngoài hành lang. 
3.Vận dụng: 3' 
- Hôm nay em học bài gì? Vận dụng vào thực tế
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.





- HS lắng nghe, tiếp thu.


- HS quan sát.

- HS chia sẻ. 

- HS đưa ra ý kiến của mình.



-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1+4
Thể dục + Tiếng Anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 2
Toán
TIẾT 114: BÀI 47: LUYỆN TẬP CHUNG  (TR.37)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu 
- Củng cố kĩ năng xếp hình  với khối trụ , khối cầu, khối hộp chữ nhật;kĩ năng  xử lí  vấn đề qua các bài toán  có quy luật hình .
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua bài toán xếp hình HS phát triển năng lực mô hình hóa , phát triển trí tưởng tượng không gian
- Qua giải quyết các bài tập HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực quan sát .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, TV chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động:
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2. Luyện tập:
Bài 1/37:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV nêu: Quan sát tranh ( Phóng to ) hình trên cần bao nhiêu khối trụ, khối cầu,khối hộp chữ nhật ?


- GV cho Hs thực hành xếp hình mà em thích từ các khối hình em mang đến lớp .
 - Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/37: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : B
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/37: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : C
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4/38:GV  thao tác mẫu- Hướng dẫn tìm 1 đường điqua các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu  để tìm lối ra cho cá ngựa.
- Tổ chức cho HS lên  chỉ đường đi của cá ngựa. Chốt đáp án : C
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3.Vận dụng:
Hôm  nay em học được những gì?
Về nhà cần tìm thêm một số đồ vật , đồ dùng có dạng khối trụ , khối cầu có trong nhà em  nhé. Xếp hình em thích bằng những khối trụ , khối cầu .

	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS quan sát và nêu kết quả 
4  khối trụ .
1  khối cầu .
 6 khối hộp chữ nhật
- HS chia sẻ với bạn cùng bàn .


-HS đọc đề bài .
-HS trả lời .
-HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .  


- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .


- HS lắng nghe
- Thực hành  theo nhóm 2.

- HS trả lời.



-Hs trả lời .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             ___________________________________________
Tiết 3
Tiếng Việt
TIẾT 229: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU TRANH ẢNH VỀ MỘT CON VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 2-3 câu tự giới thiệu về con vật em yêu thích
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu con vật
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm với con vật mình thích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:3’
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài
2.Khám phá:
* HĐ1: Nói tên con vật trong tranh ảnh và viết đoạn văn con vật em yêu thích
Bài 1: GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:Trong bức tranh là con vật nào?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yv hs đọc câu hỏi trong sgk trang 45
- Hướng dẫ hs trả lời lần lượt từng câu hỏi, làm theo cặp
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào VBT tr.24
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3.Vận dụng:Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.


- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
Hươu, sóc, công


 -2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
-HS đọc
- HS thực hiện nói theo cặp.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.
- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


Buổi chiều:
Tiết 1
Âm nhạc*
GV Chuyên dạy
                          ___________________________________________
Tiết 2
Đạo đức
TIẾT 23: KIỀM CHẾ CẢM XÚC TIÊU CỰC (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, điện thoại thông minh có kết nối mạng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động: 
-Tiết đạo đức trước chúng ta học bài gì?
- Nêu việc làm để kiềm chế cảm xúc tiêu cực?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
2. Khám phá: 
*Yêu cầu 1: Chia sẻ những cảm xúc tiêu cực mà em đã gặp phải và cách em kiềm chế cảm xúc đó.
- GV YCsuy nghĩ,và chia sẻ  về những cảm xúc tiêu cực mà em đã gặp phải và cách em kiềm chế cảm xúc đó.
- Tổ chức cho lần lượt  HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
*Yêu cầu 2: Cùng các bạn thực hiện những hành động sau khi thấy tức giận, mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng,…
- Gọi HS đọc yêu câu 2.
- HD HS viết ra giấy những hành động nhằm kiềm chế cảm xúc tiêu cực. 
- GV cho HS chia sẻ trước lớp
*Thông điệp:
- Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr.50.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 
3.Vận dụng:3’ 
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
	
- 2-3 HS nêu.






- HS thảo luận theo cặp.


- 3-5 HS chia sẻ.




- HS đọc.
- HS thực hiện theo nhóm 4.

- HS thực hiện.

- HS đọc.


- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

Tiết 3
Tiếng Việt*
ÔN: VIẾT  ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU TRANH ẢNH VỀ MỘT CON VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu giới thiệu tranh ( ảnh) về một con vật em yêu thích
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu con vật
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm với con vật mình thích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa.
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3'
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
- GV giới thiệu vào bài
2. Khám phá: 30'
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thực hành viết vào vở Tiếng Việt*.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3.Vận dụng: 2' Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy đọc lại bài văn cho người thân nghe nhé.
	
HS vận động theo video bài hát.
HS nhắc lại


- HS thực hành viết đoạn văn giới thiệu tranh ( ảnh) về một con vật em yêu thích


HS lắng nghe và chia sẻ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1+4
Âm nhac + Mĩ thuật
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 2
Toán
TIẾT 115: BÀI 47 LUYỆN TẬP CHUNG (TR.38)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng nhận dạng khối trụ và khối cầu.
- HS được liên hệ với ứng dụng của các hình khối trong thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, năng lực mô hình hóa, trí tưởng tượng không gian, kĩ năng so sánh và tính toán với số có đơn vị là ki-lô-gam.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:3’
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài
2. Luyện tập
Bài 1:  Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu hình các đồ vật như tranh sgk/tr.38 cho HS quan sát.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu rồi yêu cầu HS đọc tên gọi của khối ứng với hình dạng của mỗi đồ vật.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh tranh sgk/tr.38, giới thiệu: Tranh minh họa một phi thuyền đang gắp một thiên thạch, bên cạnh có môt số các thiên thể của Hệ Mặt Trời: Mặt Trời, Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất.
- Hướng dẫn HS tìm:
+ Các hình có dạng khối trụ.
+ Các hình có dạng khối cầu.
- Yêu cầu HS tìm các hình có dạng khối hộp chữ nhật.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh tranh sgk/tr.39.
a)  Gọi HS nêu tên khối và đọc cân nặng của mỗi khối gỗ trong hình.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, so sánh các số đo, trả lời câu hỏi trong bài rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá.
b)  GV gọi HS đọc bài toán.
- Yêu cầu HS nêu cân nặng của các khối gỗ theo yêu cầu.
=> Để biết bạn voi đã kéo bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, ta làm như thế nào? 
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
*GV chiếu hình ảnh voi vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… giúp con người và giới thiệu: Voi là một loài vật có thân hình chắc chắn, thân thiện với con người. Ở một số vùng miền hoặc ở một số nước,  voi thường giúp con người vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… Hình ảnh voi vận chuyển gỗ rất gần gũi với cuộc sống thường ngày…
Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh sgk/tr.39, giới thiệu: Bức tranh
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, nhận xét lời nói của từng bạn rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá.
3.Vận dụng:
-Hôm nay em học bài gì? Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát
- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát.

- HS quan sát, làm theo yêu cầu.


- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát. 




- HS tìm:


- HS tìm và chia sẻ.


- 2 HS đọc.
- 2 HS trả lời.
- HS quan sát tranh.
- HS nêu.

- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ: Khối gỗ nặng nhất có dạng khối hộp chữ nhật.


- 2 HS đọc.
- HS nêu.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS quan sát, lắng nghe.







- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát. 

- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ.




IIV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                          
                         ___________________________________________
Tiết 3
Tiếng Việt
TIẾT 230: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tự tìm đọc sách, báo các bài viết về động vật hoang dã và chia sẻ với bạn.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đọc, kĩ năng trình bày, giao tiếp, hợp tác nhóm
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua các bài thơ hoặc câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:  5'
- GV yêu cầu HS lấy bài thơ hoặc câu chuyện đã chuẩn bị lên trên mặt bàn.
- GV phát một số bài thơ, câu chuyện viết về thiên nhiên cho một số HS chưa chuẩn bị được.
- GV giới thiệu bài.
2. Luyện tập: 30' 
- Gọi HS đọc YC bài 1, 2.
-* Hoạt động 2: Đọc mở rộng.
- Gọi HS đọc YC bài 1, 2.
- Tổ chức cho HS tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã
- Tổ chức cho HS chia sẻ thông tin về loài vật vừa đọc: Tên, nơi sống, thức ăn.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
3. Vận dụng: 3’ Hôm nay em học bài gì?
- GV NX tiết học, tuyên dương, động viên HS
	
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV



- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.
- HS thực hiện.


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________
Buổi chiều
Tiết 1
Toán*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Kiến thức, kĩ năng:
- *Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép nhân,phép chia ;Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng giải toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1: Tìm thương của phép chia, biết số bị chia và số chia lần lượt là:
16 và 2                      14 và 2                         10 và 2                        20 và 2
15 và 5                       40 và 5                         50 và 5                       25 và 5
Bài 2: Điền dấu
18 : 2+  56.... 74	6 : 2 + 17.......8 : 2 + 17
12: 3 + 37....57-9	45 : 5 + 36.....50 : 5 + 25
Bài 3: Có 16 lít dầu đổ đều vào hai can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 8 và thương bằng 3.
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Gọi HS đọc Yc
-Muốn tìm thương ta làm ntn?
-GV chốt. NX
Bài 2: 
-Gọi 4 HS lên chữa bài.
-Nhận xét, chốt.
Bài 3:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài toán
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
Bài 4:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài.
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS làm theo yêu cầu

-HS làm vào vở



-HS hoạt động theo cặp và cá nhân
-HS báo cáo


-HS hoạt động theo cặp và cá nhân
-HS báo cáo


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 2
Kĩ năng sống
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
_____________________________________________
Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
SHL: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRƯỜNG XANH- LỚP SẠCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận xét, đánh giá nề nếp của tuần 23. Đề xuất phương hướng của tuần sau.
- HS xây dựng được kế hoạch Trường xanh – lớp sạch. 
* Năng lực, phẩm chất
- Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch Trường xanh – lớp sạch. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’
- GV mở nhạc, HS hát và vận động theo bài hát.
2. Nhận xét, đánh giá tuần 23: 10’
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
[bookmark: _GoBack]- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Phương hướng tuần 24: 5’
- HS vào học đầy đủ, đúng giờ, tích cực và tự giác trong mọi hoạt động.
- Kiểm tra đồ dùng HT trước khi vào lớp, bọc sách vở, không viết, vẽ vào sách.
- Thường xuyên tập đọc, luyện viết, tính toán.
- Rèn thói quen thực hiện tốt các nền nếp, nhất là nền nếp khi học.
- Tích cực vệ sinh, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, phòng bệnh COVID – 19. 
4. Xây dựng kế hoạch Trường xanh - lớp sạch: 15’
- GV trình chiếu bản gợi ý nội dung lập kế hoạch Trường xanh – lớp sạch lên bảng. 
- GV phổ biến nhiệm vụ: HS xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường ở trong nhà trường. GV đưa ra gợi ý: 
+ Khu vực nhóm chọn để làm vệ sinh.
+ Những công việc cụ thể sẽ làm.
+ Phân công công việc cho từng thành viên.
+ Dụng cụ cần chuẩn bị.
+ Thời gian thực hiện.
+ Mong muốn kết quả đạt được. 
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày bản kế hoạch trước lớp.
- GV yêu cầu HS góp ý cho nhau về những nội dung cụ thể của kế hoạch. 
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động. 
- GV nhắc nhở cả lớp thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học sạch đẹp.
5. Vận dụng: 3’
- Hôm nay các em làm được gì gì?
- GV NX tiết học, tuyên dương, động viên HS.

	
- HS thực hiện.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.













- HS lắng nghe và thực hiện theo kế hoạch.









- HS quan sát

- HS lắng nghe.








- HS trình bày. 



- HS nhận xét và đóng góp ý kiến.
- HS chia sẻ

-HS chia sẻ



Nhận xét, đánh giá của người kiểm tra:
Bài soạn theo kế hoạch
Hoàng Diệu, ngày 17/02/2023
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